PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP NHU CẦU VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO KẾT QUẢ RÀ SOÁT CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
Đơn vị: cơ sở SXKD, lao động, triệu đồng
	TT
	Đơn vị
	Cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
	Người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
	Tổng nhu cầu

	
	
	Số cơ sở
	Số người lao động
	Số tiền
	Số người lao động
	Số tiền
	Số người lao động
	Số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4+5
	9=6+7

	1
	TP. Bắc Giang
	151
	635
	57.150
	1.389
	125.010
	2.024
	182.160

	2
	Lục Ngạn
	66
	771
	69.390
	1.289
	116.010
	2.060
	185.400

	3
	Lục Nam
	62
	696
	62.640
	1.506
	135.540
	2.202
	198.180

	4
	Sơn Động
	13
	221
	19.890
	1.309
	117.810
	1.530
	137.700

	5
	Yên Thế
	87
	828
	74.520
	1.041
	93.690
	1.869
	168.210

	6
	Hiệp Hòa
	16
	273
	24.570
	1.777
	159.930
	2.050
	184.500

	7
	Lạng Giang
	52
	713
	64.170
	1.380
	124.200
	2.093
	188.370

	8
	Tân Yên
	58
	363
	32.670
	1.554
	139.860
	1.917
	172.530

	9
	Việt Yên
	32
	519
	46.710
	1.642
	147.780
	2.161
	194.490

	10
	Yên Dũng
	51
	595
	53.550
	1.499
	134.910
	2.094
	188.460

	Tổng cộng
	588
	5.614
	505.260
	14.386
	1.294.740
	20.000
	1.800.000


 
PHỤ LỤC 2
NHU CẦU VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC ƯU TIÊN
Đơn vị: cơ sở SXKD, lao động, triệu đồng
	STT
	Lĩnh vực
	Tổng
	Nhu cầu theo các năm

	
	
	Số cơ sở SXKD
	Số Lao động
	Số tiền
	Số cơ sở SXKD
	Năm 2023
	Số cơ sở SXKD
	Năm 2024
	Số cơ sở SXKD
	Năm 2025

	
	
	
	
	
	
	Số Lao động
	Số tiền
	
	Số Lao động
	Số tiền
	
	Số Lao động
	Số tiền

	I
	Cơ sở sản xuất kinh doanh
	588
	5.614
	505.260
	178
	1.782
	160.380
	196
	1.739
	156.510
	214
	2.093
	188.370

	1
	Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	233
	2.378
	214.020
	67
	745
	67.050
	82
	723
	65.070
	84
	910
	81.900

	2
	Sản phẩm OCOP
	210
	1.916
	172.440
	65
	610
	54.900
	69
	573
	51.570
	76
	733
	65.970

	3
	Sản phẩm làng nghề truyền thống
	14
	199
	17.910
	4
	65
	5.850
	5
	66
	5.940
	5
	68
	6.120

	4
	Dự án khởi nghiệp, sáng tạo
	131
	1.121
	100.890
	42
	362
	32.580
	40
	377
	33.930
	49
	382
	34.380

	II
	Người lao động
	14.386
	1.294.740
	0
	5.522
	496.980
	0
	4,450
	400.500
	0
	4.414
	397.260

	 
	Tổng (I+II)
	588
	20,000
	1,800,000
	178
	7,304
	657,360
	196
	6,189
	557,010
	214
	6,507
	585,630


 
PHỤ LỤC 3
BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ VỐN CÁC NĂM
Đơn vị: triệu đồng
	Dự kiến tổng nguồn vốn
	Phân bổ các năm
	Ghi chú

	
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	

	1. Nguồn vốn Trung ương bổ sung mới
	50.000
	65.000
	85.000
	 

	2. Nguồn vốn của địa phương bổ sung mới
	50.000
	65.000
	85.000
	 

	- Nguồn vốn ngân sách tỉnh
	30.000
	40.000
	55.000
	 

	- Nguồn vốn ngân sách các huyện, thành phố
	20.000
	25.000
	30.000
	 

	(1) TP. Bắc Giang
	3.300
	3.800
	4.400
	 

	(2) Lục Ngạn
	1.500
	2.000
	2.500
	 

	(3) Lục Nam
	2.000
	2.500
	3.000
	 

	(4) Sơn Động
	1.000
	1.300
	1.500
	 

	(5) Yên Thế
	1.200
	1.700
	2.000
	 

	(6) Hiệp Hòa
	2.400
	2.800
	3.300
	 

	(7) Lạng Giang
	2.300
	2.900
	3.500
	 

	(8) Tân Yên
	1.500
	2.100
	2.700
	 

	(9) Việt Yên
	3.300
	3.800
	4.400
	 

	(10) Yên Dũng
	1.500
	2.100
	2.700
	 

	3. Nguồn vốn thu hồi từ các khoản cho vay các năm trước đến hạn
	90.000
	115.000
	110.000
	 

	Tổng cộng
	190.000
	245.000
	280.000
	 


Ghi chú: Đối với các huyện, thành phố đã cân đối nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023 thấp hơn so với kế hoạch của Đề án, thì các đơn vị bố trí cân đối bổ sung nguồn vốn vào các năm tiếp theo đảm bảo theo kế hoạch của Đề án.
 



1 Số liệu về kết quả cho vay được cập nhật lại đến hết 31/12/2022 (trong Dự thảo là số liệu đến 30/11/2022).
2 Các dự án và sản phẩm phát triển từ nguồn vốn giải quyết việc làm: Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trồng măng Lục Trúc, xã Ngọc Châu, Tân Yên; mô hình trồng nho trong nhà lưới, xã An Bá, huyện Sơn Động; Dự án nuôi con đặc sản Dúi thương phẩm, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam; Chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch xã Bảo Đài, huyện Lục Nam,...
3 Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW
4 Công văn số 542-CV/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 461/UBND-KTTH ngày 24/9/2021, Công văn số 2342/UBND-KTTH ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh.
5 Năm 2020: 32.500 lao động (Báo cáo số 25/BC-BCĐ ngày 27/2/2021 của Ban chỉ đạo GDNN và GQVL); năm 2021: 35.000 lao động (Báo cáo số 394/BC-LĐTB&XH ngày 20/12/2021 của Sở LĐ-TB&XH) và năm 2022 33.600 lao động (Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 03/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang).
6 Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 03/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang.
